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TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 15 – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hồ Thị Hằng. 

Các Hội thẩm nhân dân:  Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung- Giáo viên hưu trí. 

                     Ông Nguyễn Minh Trí- Giáo viên. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Hi u - Thư    T   án nh n  hu v   15- 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

-   i  i n  i n  i m s t nh n   n thành khu v c 1 - Thành ph  Hồ  h   inh 

tham gia phiên tòa: Ông Lê Minh Điền - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 27 tháng 9 n m 2025 t i tr  s  T   án nh n   n  hu v   15- Thành 

phố Hồ Chí Minh   t    s  th m   ng  h i v  án h nh s  th     số 64/2025/TLST-HS 

ngày 04 tháng 9 n m 2025 theo Quy t định đư  v  án r    t    số 83/2025/QĐXXST-HS 

ngày 10 tháng 9 n m 2025 và Quy t định hoãn phiên t   số 45/2025/QĐST-HS ngày 23 

tháng 9 n m 2025, đối với bị  áo: 

1. Ph n Nhật H, sinh ngày 24 tháng 6 n m 2007 (đ n ngày th   hiện hành vi ph m 

tội bị  áo 16 tuổi 06 tháng 26 ngày) t i Cần Th , CCCD: 0922070031666. N i  ư trú: Số 

C, Tổ F, Khu phố C, phường T, thành phố T, tỉnh B nh Dư ng (n y  à phường C, Thành 

phố Hồ Chí Minh); nghề nghiệp: Làm thuê; tr nh độ h   vấn: 6/12;   n tộ : Kinh; giới 

tính: N m; t n giáo: Kh ng; quố  tị h: Việt N m;  on  ng Phan Minh T và bà Võ Thị 

Ng   H1; bị  áo  hư   ó vợ,  on; tiền án, tiền s : Kh ng; bị  áo bị áp   ng biện pháp 

ng n  hặn  ấm đi  hỏi n i  ư trú từ ngày 18/11/2024, đ n ngày 23/9/2025 bị bắt t m 

gi m  ho đ n n y,  ó mặt. 

2. Phan Minh C, sinh ngày 15 tháng 02 n m 2005 t i An Gi ng, CCCD: 

089205007445. N i  ư trú: Ấp B,  ã B, huyện C, tỉnh An Gi ng (n y  à  ã B, tỉnh An 

Giang); nghề nghiệp: Làm thuê; tr nh độ h   vấn: 5/12;   n tộ : Kinh; giới tính: N m; 

t n giáo: Kh ng; quố  tị h: Việt N m;  on  ng Ph n V n Đ và bà Nguyễn Thị H2; bị  áo 

 hư   ó vợ  on; tiền án, tiền s : Kh ng; bị  áo bị áp   ng biện pháp ng n  hặn  ấm đi 



 hỏi n i  ư trú từ ngày 08/01/2025, đ n ngày 23/9/2025 bị bắt t m gi m  ho đ n n y,  ó 

mặt. 

- Bị hại: Anh Võ Ng   T1, sinh ngày 07 tháng 7 n m 2007; đị   hỉ thường trú: 

Th n B,  ã B, huyện B, tỉnh B nh Phướ  (n y  à  ã Đ, tỉnh Đồng N i); đị   hỉ hiện n y: 

Số A N,  hu phố G, phường C, Thành phố Hồ Chí Minh,  ó đ n   t    vắng mặt; 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại: Luật sư Nguyễn Thiện Đ1 – 

Công ty L,  ó mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Anh Nguyễn Gi  P, sinh ngày 

19 tháng 10 n m 2008 (tính đ n ngày 27/9/2025  à 16 tuổi 11 tháng 08 ngày); đị   hỉ 

thường trú: Ấp B,  ã B, huyện C, tỉnh An Gi ng (n y  à  ã B, tỉnh An Gi ng); đị   hỉ t m 

trú: Số C, Tổ F, Khu phố C, phường P, Thành phố Hồ Chí Minh,  ó mặt. 

Người đại diện hợp pháp:  

+ Ông Nguyễn V n T2, sinh n m 1986;  ó mặt. 

+  Bà Nguyễn Thị Thùy T3, sinh n m 1987;  ó mặt. 

Cùng đị   hỉ thường trú: Ấp B,  ã B, huyện C, tỉnh An Gi ng; đị   hỉ t m trú: Số 

C, Tổ F, Khu phố C, phường P, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Người làm chứng:  

+ Ông Bùi Trung K,  ó đ n   t    vắng mặt; 

+ Ông Trịnh C ng T4, vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo  á  tài  iệu  ó trong hồ s  v  án và  iễn bi n t i phiên t  , nội  ung v  án 

đượ  tóm tắt như s u: 

Phan Nhật H, Phan Minh C, Lê Hoàng K1; Nguyễn Gia P và P1 (hiện  hư  rõ 

nhân thân, lai lịch) là b n quen bi t và thường đi  h i  hung với nhau. Khoảng 19 giờ 

ngày 19/01/2024, P1 điều khiển xe mô tô hiệu Y m h  E  iter ( hư  rõ biển số) ch  

Phan Nhật H, Phan Minh C điều khiển xe mô tô hiệu Honda Vario, màu trắng, biển số 

67D2-274.27 ch  Lê Hoàng K1 và Nguyễn Gia P đi từ khu v   ngã tư C y me đ n quán 

C1 t i phường T, thành phố T, tỉnh B nh Dư ng (n y  à phường C, Thành phố Hồ Chí 

Minh) để uống  à phê. Trên đường đi, nhóm  ủa H gặp nhóm của Võ Ng c T1; Bùi 

Trung K; Trịnh Công T4 đ ng đứng chờ đổ   ng. Lú  này, nhóm  ủa anh Võ Ng c T1 

ch i nhóm của Phan Nhật H nên nhóm của H b c tức và cùng rủ nh u đi  ấy hung khí 

chém nhóm của anh T1. S u đó, nhóm của H đi đ n nhà cậu của K1 t i khu v   ngã tư C 

để lấy hung  hí. Khi đ n n i, K1 thấy không có ai   nhà nên K1 và H đi vào s u hè, K1 

lấy 01 cây r a cán bằng gỗ,  ưỡi bằng sắt, H lấy 01 con dao t  ch  dài khoảng 50 cm. 

Ti p đó, P1 ch  H, C ch  K1 và P đi t m  h m nhóm  ủa T1. Đ n khoảng 20 giờ 15 phút 

cùng ngày, khi anh T1, K, T4 điều khiển  e m  t  ( hư  rõ biển số) đi đ n gần quán T6, 

địa chỉ t i đường H, tổ B, khu phố C, phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dư ng (n y  à 

phường C, Thành phố Hồ Chí Minh) thì bị Phan Minh C và P1 điều khiển 02 (hai) xe mô 



tô chặn xe và dùng xe mô tô tông vào xe mô tô của K và anh T1. Lúc này, K, T4 và anh 

T1 xuống xe mô tô bỏ ch y bộ thì H dùng hung khí nguy hiểm là dao t  ch , K1 cầm r a 

t  ch  đuổi theo anh T1. Khi anh T1 bỏ ch y được khoảng 50m thì H và K1 đuổi kịp và 

H, K1  h m vào người anh Võ Ng c T1 nhiều  ái g y thư ng tí h. Đối với K và T4 do 

bỏ ch y bộ vào nhà   n ven đường nên nhóm của H  h ng đuổi kịp. S u đó,  nh Võ 

Ng c T1 đượ  đư  đ n Bệnh viện Đ  Kho  tỉnh B điều trị thư ng tí h. Ngày 20/01/2024, 

anh Võ Ng c T1  àm đ n yêu  ầu giám định thư ng tí h và  h i tố v  án hình s  đối với 

nhóm của Phan Nhật H. S u đó, C ng  n phường T (nay là phường C) lập hồ s  v  việc 

và chuyển giao hồ s   ho C  qu n Cảnh sát điều tra Công an thành phố T, tỉnh Bình 

Dư ng (n y  à C  qu n Cảnh sát điều tra Công an Thành phố H) để th  lý và xác minh, 

giải quy t theo th m quyền. 

 ăn cứ Bản kết luận gi m định tổn thương cơ th  trên người s ng s  

171/2024/ LG -TTPY ngày 25/3/2024 của Trung tâm Pháp y tỉnh B kết luận:  

1. Các kết quả chính: 

- V t thư ng  ánh t y trái 1,5   0.3  m, v t thư ng mu bàn  h n trái 10,3   0,3 

cm, v t thư ng  ẳng tay phải 2,7 x 0,3 cm, sẹo lành. 

- V t thư ng gối trái 17,5 x 0,6  m, gãy đầu trên  ư ng  hày trái, đứt gân bánh 

 hè trái, đã phẫu thuật khâu nối gân, sẹo lành. 

2. Tỷ lệ phần tr m tổn thư ng    thể của anh Võ Ng c T1 t i thời điểm giám định 

 à 22% (h i mư i h i phần tr m). 

3. Cơ chế hình thành thương tích: V t thư ng  ánh t y trái, v t thư ng mu bàn 

chân trái, v t thư ng  ẳng tay phải, v t thư ng gối trái, gãy đầu trên  ư ng  hày trái, đứt 

gân bánh chè trái: Các v t sẹo có bờ tư ng đối g n, khả n ng  o vật sắc gây ra.  

Quá tr nh điều tr , ngày 15/11/2024 C  qu n Cảnh sát điều tra Công an thành phố 

T yêu cầu Phan Nhật H đ n làm việc thì H khai nhận hành vi cùng với C, K1, P và P1 

(hiện  hư  rõ nh n th n,   i  ịch) dùng hung khí nguy hiểm là dao t  ch  và r a t  ch  

đuổi chém nhiều  ái người anh Võ Ng c T1 g y thư ng tí h. Ngày 03/12/2024, Phan 

Minh C đ n C  qu n Cảnh sát điều tra Công an thành phố T đầu thú.  

+ Đối với Nguyễn Gia P, do khi th c hiện hành vi ph m tội thì P  hư  đủ 16 tuổi 

nên C  qu n Cảnh sát điều tra Công an thành phố T ra Quy t định x  ph t vi ph m hành 

chính hình thức Cảnh  áo đối với Nguyễn Gia P. 

+ Đối với Lê Hoàng K1, sinh ngày 22/12/2007, khi th c hiện hành vi ph m tội thì 

K1  ó độ tuổi là 16 tuổi 27 ngày. Tuy nhiên, do K1 đ ng     h i sinh trễ h n và không có 

tài liệu nào chứng minh K1 sinh ngày 22/12/2007, đồng thời hiện t i K1 đã bỏ trốn và 

 h ng đ n làm việc với C  qu n Cảnh sát điều tra Công an thành phố T (n y  à C  qu n 

Cảnh sát điều tra Công an Thành phố H) nên  h ng giám định đượ  độ tuổi của K1. Do 

đó, C  qu n Cảnh sát điều tra Công an Thành phố H ra Quy t định tách hành vi của K1 

thành v  án khác và x     s u  hi  ó đủ   n  ứ. 



+ Đối với P1,  o  hư  rõ nh n th n,   i  ị h nên C  qu n Cảnh sát điều tra Công 

an Thành phố H ti p t c xác minh, làm rõ và x     s u  hi  ó đủ   n  ứ. 

 ề vật chứng trong vụ  n: 

+ Đối với 01 cây r a cán bằng gỗ,  ưỡi bằng sắt và 01 con dao t  ch  dài khoảng 

50 cm, sau khi chém anh Võ Ng c T1 g y thư ng tí h th  H và K1 đã vứt bỏ trên đường 

đi về và không nhớ n i vứt nên C  qu n Cảnh sát điều tra Công an thành phố T (nay là 

C  qu n Cảnh sát điều tra Công an Thành phố H) không thu hồi được.   

+ Đối với xe mô tô hiệu Honda Vario, màu trắng, biển số 67D2-274.27, quá trình 

điều tr   á  định: Xe mô tô trên do chị Nguyễn Thị H3 (cô ruột của C), sinh n m 1985, 

đ ng    hộ kh u thường trú t i ấp B, xã B, huyện C, tỉnh An Giang (nay là xã B, tỉnh An 

Giang) đứng tên trên Giấy chứng nhận đ ng     e. Ngày 19/01/2024, Phan Minh C 

mượn xe mô tô trên của chị H3 đi   ng việ  s u đó  ùng  àm phư ng tiện đuổi chém anh 

Võ Ng c T1 g y thư ng tí h,  hị H3 không bi t. Do đó, C  qu n Cảnh sát điều tra Công 

an thành phố T (n y  à C  qu n Cảnh sát điều tra Công an Thành phố H) không t m giữ 

xe mô tô trên.    

 ề tr ch nhi m   n s : Bị h i  nh Võ Ng   T1 yêu  ầu Ph n Nhật H, Phan Minh 

C cùng Lê Hoàng K1, Nguyễn Gi  P và P1 bồi thường tổng số tiền 265.000.000 đồng, 

b o gồm: Tiền  hi phí điều trị, viện phí, tiền thuố  và tiền  e đi   i  à 45.000.000 đồng, 

tiền  n uống bồi  ưỡng sứ   hỏe  à 20.000.000 đồng, tiền thu nhập  ủ  Võ Ng   T1 bị 

mất  à 80.000.000 đồng, tiền thu nhập bị mất  ủ  người nu i  ưỡng,  h m só   à 

30.000.000 đồng, tiền tổn thất tinh thần  à 90.000.000 đồng.  

Cáo tr ng số 52/CT-VKSTDM ngày 26/8/2025  ủ  Viện Kiểm sát nh n   n  hu 

v   15 – Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị  áo Ph n Nhật H và Phan Minh C về tội Gây 

rối trật t    ng  ộng và tội Cố   g y thư ng tí h, theo điểm b  hoản 2 Điều 318 và điểm 

đ  hoản 2 Điều 134 Bộ  uật H nh s  đượ  s   đổi, bổ sung n m 2017.  

T i phiên tòa: 

 Đ i  iện Viện Kiểm sát nh n   n  hu v   15 – Thành phố Hồ Chí Minh trong 

phần tr nh  uận, giữ nguyên quy t định truy tố bị  áo, đồng thời đề nghị Hội đồng   t 

  : 

+  C n  ứ điểm b  hoản 2 Điều 318; điểm s  hoản 1 và  hoản 2 Điều 51 Bộ  uật 

H nh s , s   đổi bổ sung n m 2017    ph t bị  áo Ph n Nhật H từ 01 n m 03 tháng đ n 

01 n m 06 tháng về tội G y rối trật t    ng  ộng. 

+  C n  ứ điểm đ  hoản 2 Điều 134 Bộ  uật H nh s ; điểm s  hoản 1 và  hoản 2 

Điều 51 Bộ  uật H nh s , s   đổi bổ sung n m 2017    ph t bị  áo Ph n Nhật H từ 02 

n m đ n 02 n m 06 tháng về tội Cố   g y thư ng tí h. 

+  C n  ứ điểm b  hoản 2 Điều 318; điểm s  hoản 1 và  hoản 2 Điều 51 Bộ  uật 

H nh s , s   đổi bổ sung n m 2017    ph t bị  áo Phan Minh C từ 02 n m đ n 02 n m 

06 tháng về tội G y rối trật t    ng  ộng. 



+  C n  ứ điểm đ  hoản 2 Điều 134 Bộ  uật H nh s ; điểm s  hoản 1 và  hoản 2 

Điều 51 Bộ  uật H nh s , s   đổi bổ sung n m 2017    ph t bị  áo Phan Minh C từ 02 

n m đ n 02 n m 06 tháng về tội Cố   g y thư ng tí h. 

Về trá h nhiệm   n s : T i phiên t  , H, C và  h  mẹ  ủ   nh Nguyễn Gi  P t  

nguyện bồi thường  ho  nh Võ Ng   T1 tổng số tiền 265.000.000đ nên đề nghị Hội đồng 

  t    ghi nhận. 

Về biện pháp tư pháp: Kh ng  ó. 

T i phần tranh luận: 

+  Bị cáo Phan Nhật H và Phan Minh C: Kh ng tr nh  uận với Kiểm sát viên về tội 

  nh,  hung h nh ph t và mứ  h nh ph t đã đề nghị.  

+ Người đại diện hợp pháp của anh Nguyễn Gia P: Kh ng  ó    i n tr nh  uận. 

+ Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Võ Ngọc T1 trình bày: Thống nhất với 

tội   nh mà Viện  iểm sát nh n   n  hu v   15- Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị 

cáo Phan Minh C về tội G y rối trật t    ng  ộng và tội Cố   g y thư ng tí h; thống nhất 

với tội   nh mà Viện  iểm sát nh n   n  hu v   15- Thành phố Hồ Chí Minh truy tố đối 

với bị  áo H về tội G y rối trật t    ng  ộng. Tuy nhiên, Viện  iểm sát nh n   n  hu v   

15- Thành phố Hồ Chí Minh truy tố H tội Cố   g y thư ng tí h  à quá nhẹ so với hành vi 

ph m t i bị  áo g y r , hành vi mà bị  áo g y r  phải  à tội Gi t người và  ó tính ti t t ng 

nặng  à ph m tội  ó tính  hất   n đồ. Do đó, mứ  h nh ph t mà đ i  iện Viện  iểm sát đề 

nghị  à quá nhẹ so với hành vi ph m tội  ủ  bị  áo nên đề nghị Hội đồng   t     em   t 

đư  r  mứ  h nh ph t nghiêm mới đủ sứ  r n đe, giáo     bị  áo và  ũng như để ph ng 

ngừ  tội ph m  hung  ho  ã hội. 

Về trá h nhiệm   n s : Bị h i  nh Võ Ng   T1 yêu  ầu Ph n Nhật H, Phan Minh C 

cùng Lê Hoàng K1, anh Nguyễn Gia P và P1 bồi thường tổng số tiền 265.000.000 đồng. 

T i phiên t  , H, C và  h  mẹ  ủ   nh Nguyễn Gi  P đồng   bồi thường  ho bị h i tổng 

số tiền 265.000.000đ nên đề nghị HĐXX ghi nhận. Tuy nhiên, t i thời điểm ph m tội H 

 hư  thành niên nên đề nghị HĐXX yêu  ầu người đ i  iện hợp pháp  ủ  H  à  h  mẹ 

 ủ  H bồi thường  ho bị h i. 

+ Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 15- Thành phố Hồ Chí Minh: Qu  phần 

tr nh  uận vẫn giữ nguyên nội  ung Cáo tr ng truy tố, qu n điểm  uận tội và mứ  h nh 

ph t đề nghị v    n  ứ vào vị trí tổn thư ng, tỷ  ệ tổn thư ng    thể th  Viện  iểm sát 

nh n   n  hu v   15- Thành phố Hồ Chí Minh truy tố H về tội Cố   g y thư ng tí h  à 

hoàn toàn đúng theo quy định. Ngoài r , Viện  iểm sát truy tố theo điểm đ  hoản 2 Điều 

134 Bộ  uật H nh s   à thuộ  một trong  á  trường hợp quy định từ điểm   đ n điểm   

 hoản 1 Điều 134 Bộ  uật H nh s   à  ó tính  hất   n đồ nên  h ng thể áp   ng t nh ti t 

t ng nặng  ó tính  hất   n đồ. 

+ Lời nói sau cùng: Bị  áo Ph n Nhật H và Phan Minh C nhận thứ  đượ  việ  vi 

ph m pháp  uật, mong Hội đồng   t    giảm nhẹ h nh ph t  ho bị  áo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 



Trên    s  nội  ung v  án,   n  ứ vào  á  tài  iệu trong hồ s  v  án đã đượ  tr nh 

t ng t i phiên t  , Hội đồng   t    nhận định như s u: 

[1] Về hành vi, quy t định tố t ng  ủ  C  qu n điều tr , Điều tr  viên, Viện  iểm 

sát nh n   n  hu v   15 – Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá tr nh  h i 

tố, điều tr , truy tố đã th   hiện đúng về th m quyền, tr nh t , thủ t   quy định  ủ  Bộ 

 uật Tố t ng h nh s . Quá tr nh điều tr  và t i phiên t  ,  h ng  i  ó    i n hoặ   hi u 

n i về hành vi, quy t định  ủ  C  qu n ti n hành tố t ng, người ti n hành tố t ng. Do đó, 

quy t định, hành vi tố t ng  ủ  C  qu n ti n hành tố t ng, người ti n hành tố t ng đã 

th   hiện  à phù hợp với quy định  ủ  pháp  uật.  

[2] T i phiên t  ,  á  bị  áo Ph n Nhật H và Phan Minh C đã  h i nhận toàn bộ 

hành vi ph m tội  ủ  m nh. Lời  h i  ủ   á  bị  áo phù hợp với  ời  h i t i    qu n điều 

tr , biên bản hỏi  ung bị   n, biên bản  ấy  ời  h i  ủ  bị h i, người  àm  hứng;   t  uận 

giám định pháp y  ùng những tài  iệu  hứng  ứ  há   ó trong hồ s  v  án, đủ    s    t 

 uận: Khoảng 20 giờ 15 phút ngày 19/01/2024, t i  hu v   trướ  quán T6, đị   hỉ t i 

đường H, tổ B,  hu phố C, phường T, thành phố T, tỉnh B nh Dư ng (n y  à phường C, 

Thành phố Hồ Chí Minh), Phan Nhật H, Phan Minh C cùng Lê Hoàng K1, anh Nguyễn 

Gia P và P1 (hiện  hư  rõ nh n th n,   i  ị h) s u  hi bị nhóm  ủ   nh Võ Ng   T1  h i 

nên đã đi  ấy lấy 01 cây r a cán bằng gỗ,  ưỡi bằng sắt, H lấy 01 con dao t  ch  dài 

khoảng 50 cm từ nhà  ậu  ủ  K1, s u  hi  ấy đượ  đã điều khiển xe mô tô cầm hung khí 

truy đuổi K1 và H chém nhiều  ái vào người bị h i anh Võ Ng c T1 g y thư ng tí h với 

tỷ lệ tổn thư ng    thể  à 22% (h i mư i h i phần tr m) và g y rối trật t    ng  ộng, g y 

ảnh hư ng  ấu đ n t nh h nh  n ninh, trật t ,  n toàn  ã hội t i  hu v   n i  ảy r  v  

việ . Do đó, hành vi mà H, C th   hiện đã đủ y u tố  ấu thành tội G y rối trật t    ng 

 ộng và tội Cố   g y thư ng tí h, theo điểm b  hoản 2 Điều 318 và điểm đ  hoản 2 Điều 

134 Bộ  uật H nh s . Hào, C đủ n ng      hịu trá h nhiệm h nh s . Do vậy, Cáo tr ng 

 ủ  Viện  iểm sát nh n   n  hu v   15 – Thành phố Hồ Chí Minh truy tố H, C theo tội 

  nh và điều  hoản như trên  à  ó   n  ứ, đúng người, đúng tội. 

[3] Hành vi mà H, C th   hiện  à nguy hiểm  ho  ã hội, đã   m h i đ n quyền bất 

 hả   m ph m về sứ   hỏe  ủ    ng   n đượ  pháp  uật bảo vệ, ảnh hư ng đ n trật t  trị 

 n n i g y án. Về nhận thứ ,  á  bị  áo bi t hành vi  ủ  m nh  à vi ph m pháp  uật nhưng 

v  hung h ng nên đã th   hiện hành vi ph m tội với  ỗi  ố   tr   ti p. V  án  ó tính  hất 

đồng ph m nhưng H giữ v i tr   hính,  à người tr   ti p  h m tr   ti p vào bị h i T1. Do 

vậy, để  ó tá    ng giáo      á  bị  áo,  ần  ó mứ  h nh ph t nghiêm, tư ng  ứng với 

tính  hất, mứ  độ, hành vi ph m tội mà mỗi bị  áo đã th   hiện. Cá h  y  á  bị  áo r  

 hỏi  ã hội một thời gi n để  ó tá    ng r n đe đối với  á  bị  áo đồng thời ph ng ngừ  

tội ph m  hung trong  ã hội.  

[4] Do bị  áo H  hi ph m tội  à người trong độ tuổi từ đủ 16 đ n  ưới 18 nên Hội 

đồng   t    áp   ng Điều 91,  hoản 1 Điều 101  ủ  Bộ  uật h nh s ;  hoản 1 Điều 119, 

điểm    hoản 1 Điều 179 Luật tư pháp người  hư  thành niên n m 2024  hi quy t định 

h nh ph t.  

[5] T nh ti t t ng nặng trá h nhiệm h nh s : Kh ng  ó. 



[6] T nh ti t giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s : Trong quá tr nh điều tr   ũng như t i 

phiên toà, bị  áo H  ó thái độ thành  h n  h i báo,  n n n hối  ải về hành vi ph m tội 

 ủ  m nh,  à  á  t nh ti t giảm nhẹ quy định t i điểm s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51  ủ   ủ  

Bộ  uật H nh s  n m 2015, s   đổi bổ sung n m 2017. Đối với bị  áo C  ó thái độ thành 

 h n  h i báo,  n n n hối  ải về hành vi ph m tội  ủ  m nh, bị  áo đầu thú  à  á  t nh ti t 

giảm nhẹ quy định t i điểm s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51  ủ  Bộ  uật H nh s  n m 2015, 

s   đổi bổ sung n m 2017. 

[7] Đối với Lê Hoàng K1, sinh ngày 22/12/2007, khi th c hiện hành vi ph m tội thì 

K1 có độ tuổi là 16 tuổi 27 ngày. Tuy nhiên, do K1 đ ng     h i sinh trễ h n và không có 

tài liệu nào chứng minh K1 sinh ngày 22/12/2007, đồng thời hiện t i K1 đã bỏ trốn và 

 h ng đ n làm việc với C  qu n Cảnh sát điều tra Công an thành phố T (n y  à C  qu n 

Cảnh sát điều tra Công an Thành phố H) nên  h ng giám định đượ  độ tuổi của K1. Do 

đó, C  qu n Cảnh sát điều tra Công an Thành phố H ra Quy t định tách hành vi của K1 

thành v  án khác và x     s u  hi  ó đủ   n  ứ. 

[8]  Đối với P1,  o  hư  rõ nh n th n,   i  ị h nên C  qu n Cảnh sát điều tra Công 

an Thành phố H ti p t c xác minh, làm rõ và x     s u  hi  ó đủ   n  ứ. 

[9]  Đối với Nguyễn Gia P, do khi th c hiện hành vi ph m tội thì P  hư  đủ 16 tuổi 

nên C  qu n Cảnh sát điều tra Công an thành phố T ra Quy t định x  ph t vi ph m hành 

chính hình thức cảnh  áo đối với Nguyễn Gia P. 

[10] Về trá h nhiệm   n s : Bị h i  nh Võ Ng   T1 yêu  ầu bị  áo Ph n Nhật H, 

Phan Minh C cùng K1, P1 và anh Nguyễn Gi  P bồi thường số tiền 265.000.000 đồng 

b o gồm: Chi phí điều trị, tiền thuố , tiền  e đi   i  à 45.000.000 đồng, tiền  n uống bồi 

 ưỡng sứ   hỏe 20.000.000 đồng, tiền thu nhập bị mất 80.000.000 đồng, tiền thu nhập 

 ủ  người nu i  ưỡng,  h m só  30.000.000 đồng, tiền tổn thất tinh thần 90.000.000 

đồng. Bị  áo H, C và  h  mẹ  ủ   nh Nguyễn Gi  P đồng   bồi thường  ho bị h i tổng số 

tiền 265.000.000đ nên đề nghị HĐXX ghi nhận. 

Như nhận định   trên,  o    qu n điều tr  đã tá h Lê Hoàng K1 thành v  án khác, 

còn P1  hư   á  định đượ      ị h nên số tiền trên Ph n Nhật H, Phan Minh C,  h  mẹ 

 ủ   nh Nguyễn Gi  P. Trường hợp  ó yêu  ầu Lê Hoàng K1 và P1 về số tiền mà đã bồi 

thường  ho bị h i th  sẽ giải quy t thành v  án   n s   há . 

C n  ứ vào tính  hất, mứ  độ, hành vi ph m tội th   o H tr   ti p g y thư ng tí h 

cho anh T1 nên H phải  hịu trá h nhiệm bồi thường  ho bị h i số tiền nhiều h n so với C 

và anh Nguyễn Gi  P. Mặ   ù  nh Nguyễn Gi  P  h ng bị truy  ứu trá h nhiệm h nh s  

nhưng phải  hịu trá h nhiệm bồi thường bằng tài sản  ủ  m nh về hành vi  ủ  m nh g y 

r , n u  h ng đủ tài sản để bồi thường th   h  mẹ  à ông Nguyễn V n T2 và bà Nguyễn 

Thị Thùy T3 phải bồi thường phần   n   i theo quy định t i Điều 584 và  hoản 2 Điều 

586  ủ  Bộ  uật   n s  n m 2015. Tuy nhiên, t i phiên t  ,  h  mẹ  ủ   nh P là ông 

Nguyễn V n T2 và bà Nguyễn Thị Thùy T3 t  nguyện bồi thường th y  ho  nh P nên 

HĐXX ghi nhận s  t  nguyện  ủ   ng T2 và bà T3. 



Người bảo vệ quyền và  ợi í h hợp pháp  ho bị h i  ho rằng t i thời điểm ph m tội 

bị  áo H  hư  đủ 18 tuổi nên yêu  ầu  h  mẹ H bồi thường  à  h ng  ó   n  ứ v  tính đ n 

ngày   t    H đã đủ 18 tuổi nên phải t  bồi thường. 

[11] X t mứ  h nh ph t mà đ i  iện Viện  iểm sát đề nghị đối với  á  bị  áo  à phù 

hợp. Ý  i n  ủ  người bảo vệ quyền và  ợi í h hợp pháp  ủ  bị h i  ó    s   hấp nhận 

một phần. 

[12] Về biện pháp tư pháp: Kh ng  ó. 

[13] Án phí s  th m: C n  ứ Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

 ủ  Ủy b n thường v  Quố  Hội quy định về mứ  thu, miễn, giảm, thu nộp, quản    và s  

  ng án phí,  ệ phí T   án. Bị  áo phải  hịu án phí h nh s  s  th m và án phí   n s  s  

th m, người đ i  iện hợp pháp  ủ   nh Nguyễn Gi  P phải  hịu án phí   n s  s  th m. 

V   á   ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

- C n  ứ vào  á  Điều 136, 260, 331, 333 Bộ  uật Tố t ng h nh s . 

1. Về tội   nh: Tuyên bố  á  bị  áo Ph n Nhật H và Phan Minh C ph m tội “G y 

rối trật t    ng  ộng” và “Cố   g y thư ng tí h”. 

2. Về trá h nhiệm h nh s :  

2.1. C n  ứ điểm b  hoản 2 Điều 318, điểm s  hoản 1 và  hoản 2 Điều 51; Điều 

38, Điều 58  ủ  Bộ  uật H nh s  n m 2015, s   đổi bổ sung n m 2017;  hoản 1 Điều 

119, điểm    hoản 1 Điều 179 Luật tư pháp người  hư  thành niên n m 2024. 

X  ph t bị  áo Ph n Nhật H 01 (một) n m 06 (sáu) tháng tù. 

2.2. C n  ứ điểm đ  hoản 2 Điều 134 Bộ  uật H nh s ; điểm s  hoản 1 và  hoản 2 

Điều 51, Điều 38, Điều 58  ủ  Bộ  uật H nh s , s   đổi bổ sung n m 2017;  hoản 1 Điều 

119, điểm    hoản 1 Điều 179 Luật tư pháp người  hư  thành niên n m 2024. 

X  ph t bị  áo Ph n Nhật H 02 (h i) n m 06 (sáu) tháng tù. 

2.3. C n  ứ Điều 55  ủ  Bộ  uật H nh s  n m 2015, s   đổi bổ sung n m 2017.  

Tổng hợp h nh ph t  ủ  02 tội, buộ  bị  áo Ph n Nhật H  hấp hành h nh ph t 

 hung  à 04 (bốn) n m tù, thời h n  hấp hành h nh ph t tù tính từ ngày 23/9/2025. 

2.4. C n  ứ điểm b  hoản 2 Điều 318, điểm s  hoản 1 và  hoản 2 Điều 51; Điều 

38, Điều 58  ủ  Bộ  uật H nh s  n m 2015, s   đổi bổ sung n m 2017. 

X  ph t bị  áo Phan Minh C 02 (h i) n m 06 (sáu) tháng tù. 

2.5. C n  ứ điểm đ  hoản 2 Điều 134 Bộ  uật H nh s ; điểm s  hoản 1 và  hoản 2 

Điều 51; Điều 38, Điều 58  ủ  Bộ  uật H nh s  n m 2015, s   đổi bổ sung n m 2017.   

X  ph t bị  áo Phan Minh C 02 (h i) n m 06 (sáu) tháng tù. 

2.6. C n  ứ Điều 55  ủ  Bộ  uật H nh s  n m 2015, s   đổi bổ sung n m 2017.  

Tổng hợp h nh ph t  ủ  02 tội, buộ  bị  áo Phan Minh C  hấp hành h nh ph t 

 hung  à 05 (n m) n m tù, thời h n  hấp hành h nh ph t tù tính từ ngày 23/9/2025. 

3. Về trá h nhiệm   n s : C n  ứ Điều 48  ủ  Bộ  uật H nh s  2015, s   đổi bổ 

sung 2017; Điều 586, 590  ủ  Bộ  uật   n s  2015. Nghị quy t số 02/2022/NQ-HĐTP 



ngày 06/9/2022  ủ  Hội đồng th m phán T   án nh n   n tối   o hướng  ẫn áp   ng một 

số quy định  ủ  Bộ  uật D n s  về trá h nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng. 

+ Buộ  bị  áo Ph n Nhật H  ó trá h nhiệm bồi thường  ho bị h i  nh Vũ Ng   

T5 số tiền 145.000.000 đồng (Một tr m bốn mư i   m triệu đồng). 

+ Buộ  bị  áo Phan Minh C  ó trá h nhiệm bồi thường  ho bị h i  nh Vũ Ng   

T5 số tiền 80.000.000 đồng (Tám mư i triệu đồng). 

+ Buộ  ông Nguyễn V n T2 và bà Nguyễn Thị Thùy T3  ó trá h nhiệm  iên đới 

bồi thường  ho bị h i  nh Vũ Ng   T5 số tiền 40.000.000 đồng (Bốn mư i triệu đồng). 

Kể từ ngày bản án  ó hiệu     pháp  uật hoặ   ể từ ngày  ó đ n yêu  ầu thi hành 

án  ủ  người đượ  thi hành án  ho đ n  hi thi hành án  ong, bên phải thi hành án   n 

phải  hịu  hoản tiền  ãi  ủ  số tiền   n phải thi hành án theo mứ   ãi suất quy định t i 

Điều 357, Điều 468  ủ  Bộ  uật D n s  2015. 

4. Về án phí:  

+ Về án phí h nh s  s  th m: Buộ  mỗi bị  áo phải  hịu 200.000đồng (h i tr m 

ngh n đồng).  

+ Về án phí   n s  s  th m:  

- Bị  áo Ph n Nhật H phải  hịu 7.250.000đồng (Bảy triệu h i tr m n m mư i 

ngh n đồng). 

- Bị  áo Phan Minh C phải  hịu 4.000.000đồng (Bốn triệu đồng). 

- Ông Nguyễn V n T2 và bà Nguyễn Thị Thùy T3  ó trá h nhiệm  iên đới  hịu 

2.000.000đồng (H i triệu đồng). 

5. Về quyền  háng  áo: Bị  áo và người  ó quyền  ợi, nghĩ  v   iên qu n đ n v  

án đượ  quyền  háng  áo bản án trong thời h n 15 ngày  ể từ ngày tuyên án. Bị h i đượ  

quyền  háng  áo bản án trong thời h n 15 ngày  ể từ ngày nhận đượ  bản án hoặ  bản án 

đượ  niêm y t   ng  h i. 

6. Trường hợp bản án, quy t định đượ  thi hành án theo quy định t i Điều 2 Luật 

Thi hành án   n s  th  người đượ  thi hành án   n s , người phải thi hành án   n s   ó 

quyền thỏ  thuận thi hành án, quyền yêu  ầu thi hành án, t  nguyện thi hành án hoặ  

 ưỡng  h  thi hành án theo qui định t i  á  Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án   n s ; thời 

hiệu thi hành án đượ  th   hiện theo qui định t i Điều 30 Luật Thi hành án   n s . 
 

 

Nơi nhận:                                                                     
- TAND Thành phố Hồ Chí Minh;                                                    

- VKSND Thành phố Hồ Chí Minh; 

- C ng  n Thành phố Hồ Chí Minh (PV06); 

- VKSND KV 15 – TP Hồ Chí Minh; 

- Ph n tr i t m gi m  hu v   Thủ Dầu Một; 

- Thi hành án   n s  Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Người th m gi  tố t ng; 

- Lưu: HS, T  .               
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TH M PHÁN – CHỦ TỌA PHI N TÒA 

 

 

 
 

 

Hồ Thị Hằng 

 


